
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3  
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Tuyến - Bùi Thị Nhung  

Thời gian/hoạt 
động 

Tuần 1 
Từ 29/09 đến 

03/10 

Tuần 2 
Từ 06/10 đến 

10/10 

Tuần 3 
Từ 13/10 đến 

17/10 

Tuần 4 
Từ 20/10 đến 

24/10 

Tuần 5 
Từ 27/10 đến 

31/10 

Mục tiêu 
thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 
sáng 

* Cô đón trẻ: Cô ân cần đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe 
của trẻ, quan sát nhắc nhở trẻ chào hỏi, lễ phép với mọi người; 
- Nhắc nhở trẻ kỹ năng đi cầu thang  
- Cho trẻ thực hiện kỹ năng tự phục vụ lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định: cất ba lô, cất 
giầy dép…  
- Cho trẻ nghe các bài hát, bài thơ về trường mầm non, về mẹ, về cô giáo...  
- Dạy trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép 
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 
- Khởi động: Đi theo các kiểu đi khác nhau kèm nhạc. 
- Bài tập phát triển chung: 
+ Tay : Đưa ra trước, lên cao, rồi ra phía trước 
+ Bụng - lườn: Hai tay lên cao, rồi cúi gập người tay chạm bàn chân 
+ Chân : Đứng, hai tay lên cao, chân khuỵu gối 
+ Bật : Bật chụm tách chân sang 2 bên 
- Bài tập Erobic. 
- Điều hòa   

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về DA: " Con yêu Mẹ"  
- Nghe, hát các bài hát, chia sẻ các cậu chuyện về mẹ, về cô giáo...  
- Những món ăn quen thuộc mà bé biết, bé thích; ăn uống đúng cách, hợp vệ sinh ; Ý 
nghĩa ngày 20/10; Tên, tuổi, giới tính, công việc, sở thích , thói quen của những người 
thân trong gia đình bé.  
- Lớp mình có bao nhiêu bạn? Trong đó có bao nhiêu bạn gái? Bao nhiêu bạn trai? Hãy 
kể những điều cháu biết về các bạn của lớp mình? (MT41)   

MT41 



Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo 
hình 

Tô màu "bạn 
trai, bạn gái"   

Hoạt động văn học 

Thơ " Trung thu 
trăng sáng" 
(MT61)   

Hoạt động tạo 
hình 

Vẽ: Nét mặt ( 
Mẫu) Sách bé 
hoạt động tạo 
hình ( Trang 06) 
(MT71)   

Hoạt động văn học 

Thơ: " Đôi mắt 
của em"   

Hoạt động tạo 
hình 

Đề tài: "Cắt dán 
đồ dùng trong 
gia đình"   

MT69, 
MT61, 
MT71, 
MT39, 
MT50 

T3 

Hoạt động âm 
nhạc 

- Dạy hát: 
“Khuôn mặt 
cười”- Nhạc 
nước ngoài.  
- TCAN: Nghe 
giai điệu đoán 
tên bài hát  
- Nghe hát: 
“Chiếc khăn tay” 
( Nhạc và lời: 
Tân Huyền)   

Hoạt động âm 
nhạc 

DH: “Rước đèn 
tháng Tám” 
NH: “Cây đa 
quán dốc”  
TC: “Tai ai tinh"   

Hoạt động âm 
nhạc 

DVĐ: "Khuôn 
mặt cười"  
NH: "Nụ cười 
xinh".  
TC: Hãy làm 
theo tôi   

Hoạt động âm 
nhạc 

DH: "Mẹ ơi có 
biết"  
NH: "Chỉ có một 
trên đời"  
TC: Tiết tấu vui 
nhộn   

Hoạt động âm 
nhạc 

DH: Mừng sinh 
nhật.  
NH: Ba ngọn 
nến lung linh.  
TC: Đoán tên 
bạn hát   

T4 

Hoạt động làm 
quen với toán 

Nhận biết phía 
trước, phía sau 
của bản thân.   

Hoạt động làm 
quen với toán 

Đếm đến 2, 
nhóm 2 đối 
tượng, số lượng 
trong phạm vi 2.   

Hoạt động làm 
quen với toán 

Xác định phía 
phải, phía trái 
của đối tượng 
(MT39)   

Hoạt động làm 
quen với toán 

So sánh chiều 
cao của 2 đối 
tượng   

Hoạt động làm 
quen với toán 

Đếm đến 3, 
Nhận biết số 
lượng trong 
phạm vi 3 
(MT50)   



T5 

Hoạt động vận 
động 

VĐCB: Bò trong 
đường hẹp(3m 
*0,4 - 0,45 m)  
TC: chuyền bóng   

Hoạt động vận 
động 

VĐCB: Bò thấp 
chui qua cổng  
TCVĐ: "Mèo 
đuổi chuột'   

Hoạt động vận 
động 

VĐCB: "Bò trên 
các con đường 
khác nhau"  
TCDG: "Kéo co"   

Hoạt động vận 
động 

VĐCB: Đi theo 
hướng thẳng đầu 
đội túi cát  
TC: Lăn bóng   

Hoạt động vận 
động 

VĐCB: Đi bằng 
mũi bàn chân  
TC: Ném bóng 
vào rổ   

T6 

Hoạt động khám 
phá 

"Các bộ phận cơ 
thể bé" (MT69)   

Hoạt động khám 
phá 

Tìm hiểu về 
ngày "Tết Trung 
Thu"   

Hoạt động khám 
phá 

Khám phá: "Vị 
giác của bé"   

Hoạt động khám 
phá 

"Trò chuyện tìm 
hiểu về ngày 20-
10"   

Hoạt động khám 
phá 

"Nhu cầu dinh 
dưỡng của bé"   

Hoạt động ngoài 
trời 

* Thứ 2:  
- HĐCCĐ: Thực 
hành nề nếp của 
giờ hoạt động.  
- TCVĐ: Dung 
dăng, dung dẻ.  
- Chơi tự do.  
* Thứ 3: - 
HĐCCĐ: Dạo 
chơi trong sân 
trường  
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê.  
- Chơi tự do.  
* Thứ 4:  
- HĐCCĐ: Thăm 
quan các khu 
vực ở trong 

* Thứ 2: 
- HĐCCĐ:Trò 
chuyện về ngày 
Tết Trung Thu 
- TCVĐ: Thi 
xem ai nhanh 
- Chơi tự do. 
* Thứ 3: 
- HĐCCĐ: Thăm 
quan các khu 
trong khuôn viên 
trường 
- TCVĐ: Dung 
dăng, dung dẻ. 
- Chơi tự do. 
* Thứ 4: 
- HĐCCĐ: Quan 
sát cây "Muồng 

* Thứ 2: 
- HĐCCĐ: Làm 
đồ chơi từ lá 
cây.. 
- TCVĐ: Kéo 
cưa lừa sẻ 
- Chơi tự do. 
* Thứ 3: 
- HĐCCĐ: Quan 
sát thời tiết. Giải 
thích các hiện 
tượng tự nhiên 
thường gặp... 
- TCVĐ: Chuyền 
bóng 
- Chơi tự do. 
* Thứ 4: 
- HĐCCĐ: Chơi 

* Thứ 2: 
- HĐCCĐ: Quan 
sát vườn trường 
- TCVĐ: Chuyền 
bóng. 
- Chơi tự do. 
* Thứ 3: 
- HĐCCĐ: - 
Quan sát tranh, 
trò chuyện về 
bản thân, gia 
đình của trẻ; 
- DA: "Con yêu 
mẹ" 
- TCVĐ: Đoàn 
tàu tí hon 
- Chơi tự do. 
* Thứ 4: 

* Thứ 2: 
- HĐCCĐ: Trò 
chuyện về lớp 
học của bé 
- TCVĐ: Kéo co 
- Chơi tự do. 
* Thứ 3: 
- HĐCCĐ: Tưới 
cây trong vườn 
trường 
- TCVĐ: Dung 
dăng, dung dẻ. 
- Chơi tự do. 
* Thứ 4: 
- HĐCCĐ: Quan 
sát thời tiết hôm 
nay 
- TCVĐ: Mèo 

 



trường  
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột 
- Chơi tự do.  
* Thứ 5:  
- HĐCCĐ: Trò 
chuyện về tên, 
tuổi địa chỉ gia 
đình bé  
- TCVĐ: Kéo co.  
- Chơi tự do.  
* Thứ 6:  
- HĐCCĐ: Chơi 
tự do với đồ chơi 
trong sân trường  
- TCVĐ: - Mèo 
đuổi chuột  
- Chơi tự do  

hoàng yến" 
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột 
- Chơi tự do. 
* Thứ 5: 
- HĐCCĐ: Chơi 
tự do các đồ chơi 
trong sân trường 
- TCVĐ: Kéo co. 
- Chơi tự do. 
* Thứ 6: 
- HĐCCĐ: Lau 
lá cây và tủ cá 
nhân của trẻ 
- TCVĐ: Dung 
dăng, dung dẻ 
- Chơi tự do  

tự do với các đồ 
chơi trong sân 
trường 
- TCVĐ: Nhảy 
bao bố 
- Chơi tự do. 
* Thứ 5: 
- HĐCCĐ: Quan 
sát cây "Muồng 
hoàng yến" 
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột 
- Chơi tự do. 
* Thứ 6: 
- HĐCCĐ: Lau 
lá cây ở sảnh 
- TCVĐ: Dung 
dăng, dung dẻ 
- Chơi tự do.  

- HĐCCĐ: Chơi 
tự do các đồ chơi 
trong sân trường 
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ 
- Chơi tự do. 
* Thứ 5: 
- HĐCCĐ: Quan 
sát cây bàng đài 
loan 
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê 
- Chơi tự do. 
* Thứ 6: 
- HĐCCĐ: Lao 
động, tưới cây, 
chăm sóc vườn 
cây của bé... 
TCVĐ: Dung 
dăng, dung dẻ 
- Chơi tự do  

đuổi chuột 
- Chơi tự do. 
* Thứ 5: 
- HĐCCĐ: Chăm 
sóc vườn hoa cây 
cảnh. 
- TCVĐ: Giao 
lưu trò chơi kéo 
co với lớp B2 
- Chơi tự do. 
* Thứ 6: 
- HĐCCĐ: : Lau 
lá cây và tủ cá 
nhân của trẻ 
- TCVĐ: Chuyền 
bóng 
- Chơi tự do  

Hoạt động chơi 
góc 

* Thứ 2, thứ 4, 
thứ 6: 
- Góc Kỹ năng 
(Góc trọng tâm): 
Dạy trẻ cách đeo 
ba lô (T2) 
- Góc phân vai: 
Trò chơi bán 
hàng, nấu ăn. 

* Thứ 3, thứ 5:  
- Góc tạo 
hình:(Góc trọng 
tâm): Thiết kế 
đèn trung thu 
(T2)  
- Góc phân 
vai:(Góc trọng 
tâm): Nấu ăn, 

* Thứ 2, thứ 4, 
thứ 6:  
- Góc gia đình 
(Góc trọng tâm): 
Cửa hàng bán 
tranh ảnh đồ 
dung trong lớp 
học(T2) 
- Góc học tập 

* Thứ 3, thứ 5, 
thứ 6:  
- Góc gia đình 
(Góc trọng tâm): 
Cửa hàng bán 
tranh ảnh đồ 
dung trong lớp 
học(T3)  
- Góc học tập 

* Thứ 2, thứ 4, 
thứ 6:  
- Góc gia đình 
(Góc trọng tâm): 
Cửa hàng bán 
tranh ảnh đồ 
dung trong lớp 
học(T2)  
- Góc học tập 

MT28 



(T4) 
- Góc Xây dựng 
(Góc trọng tâm): 
Xây công viên 
của bé (T6) 
- Góc học tập: 
Phân biệt phía 
trái, phải của bản 
thân và của 
người khác 
- Âm nhạc: DH: 
Em đi mẫu giáo 
+Góc Toán: 
Phân biệt phía 
trái, phải của bản 
thân và của 
người khác, Tách 
gộp trong phạm 
vi 2. 
Trẻ quan tâm tới 
số lượng, các 
con số, thích hỏi 
xem nhóm đối 
tượng ứng với số 
nào?.. (MT28)  

bán hàng, gia 
đình (T5)  
- Góc XD: Xây 
dựng khu vui 
chơi.  
- Góc học tâp: 
Nhận biết phía 
phải, phía trái 
của bản thân và 
của người khác  
- Góc kỹ năng: 
cài cúc, buộc 
dây, đánh răng, 
xúc hột hạt....  

(Góc trọng tâm): 
Khám phá về 
những điểm nổi 
bật trường, lớp 
(T4) 
- Góc Steam 
(Góc trọng tâm): 
Tìm hiểu về lớp 
học của bé (T6) 
- Góc học tập: 
Ghép đôi 
- Âm nhạc: Vđ: 
Em đi mẫu giáo 
- Góc văn học: 
Xem tranh ảnh 
về phương tiện 
giao thông 
- Góc phân vai: 
Trò chơi bán 
hàng, nấu ăn. 
- Góc xây dựng: 
Xây khu Lớp học 
của bé  

(Góc trọng tâm): 
So sánh chiều 
dài hai đối tượng 
(T5)  
- Góc Steam 
(Góc trọng tâm): 
Tìm hiểu về một 
ngày của mẹ 
(T6)  
- Góc học tập: 
Ghép đôi  
- Âm nhạc: Vđ: 
Em đi mẫu giáo  
- Góc văn học: 
Xem tranh ảnh 
về mẹ 
- Góc phân vai: 
Trò chơi bán 
hàng, nấu ăn.  
- Góc xây dựng: 
Xây khu Lớp học 
của bé  

(Góc trọng tâm): 
Nhận biết, đếm 
đến 3, nhận biết 
số lượng trong 
phạm vi 3 (T4)  
- Góc Steam 
(Góc trọng tâm): 
Tìm hiểu về dinh 
dưỡng của bé 
(T6)  
- Góc học tập: 
Nhận biết số 
lượng trong 
phạm vi 3 
- Âm nhạc: Vđ: 
Mừng sinh nhật 
- Góc văn học: 
Xem tranh ảnh 
về dinh dưỡng 
của bé 
- Góc phân vai: 
Trò chơi bán 
hàng, nấu ăn.  
- Góc xây dựng: 
Xây khu Lớp học 
của bé  

Hoạt động ăn, 
ngủ, vệ sinh 

- Nói tên một số món ăn hàng ngày, nhận biết một số thực phẩm thông thường và lợi ích 
của chúng với sức khỏe.  
- Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, tự cầm thìa cầm bát xúc cơm 
ngọn ngàng,không làm đổ, vãi thức ăn, không ăn những thức ăn có mùi ôi thiu.  

MT11, 
MT9 



- Xử lý khi hỉ mũi. Cách đánh răng của mình.  
- Không để nước tràn, đi vệ sinh đúng nơi quy định. Thực hiện được một số việc khi 
được nhắc nhở: Tự rửa tay bằng xà phòng... (MT11)  
 
- Thực hiện một số thói quen văn minh trong khi ăn (MT9)   

Hoạt động chiều 

* Thứ 2: 
- Trẻ chơi trò 
chơi: đi cầu đi 
quán 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối ngày 
* Thứ 3: 
- Đọc thơ: "Bạn 
Mới"; "Lên 
Bốn"... 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối ngày 
* Thứ 4: 
- Học hát: Bài 
hát "Khuôn mặt 
cười" 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối ngày 
* Thứ 5: 
- vẽ theo ý thích 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 

* Thứ 2: 
- Trẻ đọc thơ: 
Trung thu Trăng 
sáng 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối ngày 
* Thứ 3: 
- Trò chơi dân 
gian: Kéo co 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối ngày 
* Thứ 4: 
- Học hát: Bài 
hát "rước đèn 
tháng 8" 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối ngày 
* Thứ 5: 
- Cho trẻ xem 
tranh, ảnh, video 
trò chuyện với 
trẻ về ngày Tết 

* Thứ 2: 
- Trò chuyện về 
đôi bàn tay của 
bé. 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối ngày 
* Thứ 3: 
- Vẽ khuôn mặt 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối ngày 
* Thứ 4: 
- Học hát: Bài 
hát "Khuôn mặt 
cười" 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối ngày 
* Thứ 5: 
- Thí nghiệm hoa 
đậu biếc 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối ngày 

* Thứ 2: 
- Giới thiệu về 
bố mẹ, bản thân 
(MT67)  
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối ngày 
* Thứ 3: 
- Đọc thơ: "Bàn 
tay mẹ" 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối ngày 
* Thứ 4: 
- Học hát: Bài 
hát "Mẹ ơi có 
biết" 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối ngày 
* Thứ 5: 
- Làm quà tặng 
mẹ 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 

* Thứ 2: 
- Hướng dẫn: 
Rửa tay bằng xà 
phòng 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối ngày 
* Thứ 3: 
- chơi vỗ tay 
(bàn tay, cánh 
tay) theo các tiết 
tấu 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối ngày 
* Thứ 4: 
- Kỹ năng: mặc 
và cởi áo mỏng 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối ngày 
* Thứ 5: 
- Trò chuyện 
nhận biết sự liên 
quan giữa ăn 

MT90, 
MT67 



cuối ngày 
* Thứ 6: 
- Quan sát thời 
tiết 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối tuần  

Trung Thu 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối ngày 
* Thứ 6: 
- Làm đèn Trung 
Thu 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối tuần 
(MT90)  

* Thứ 6: 
- Trò chơi: Tay 
xinh 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối tuần  

cuối ngày 
* Thứ 6: 
- Trò chuyện về 
ngày của mẹ 
(20/10) 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối tuần  

uống với bệnh 
tật; hỏi đáp cùng 
nhau về loại đồ 
chơi trẻ mang 
đến lớp. 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối ngày 
* Thứ 6: 
- Quan sát thời 
tiết 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương 
cuối tuần  

Chủ đề - Sự kiện  Bé và các bạn  

Vui Tết Trung 
Thu ( Tết Trung 
Thu 15/8 Âl - 
GPTĐ 10/10)  

Sự kỳ diệu của các 
giác quan  

Con yêu mẹ (DA: 
Mẹ)  

Bé lớn lên như thế 
nào?  

 

Đánh giá KQ thực 
hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 
 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Kế hoạch tháng phù hợp với chủ đề, sự kiện 
- Các hoạt động hàng ngày đúng thời khoá biểu 
- Kế hoạt động hàng ngày đúng phương pháp 
Đã duyệt 
Phó hiệu trưởng CM 
Nguyễn Thị Lê  

Ban giám hiệu  Khối trưởng  Giáo viên 

 



 


